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BIỂU PHÍ GIAOHANGONGVANG.VN 

(Áp dụng từ 01/03/2018) 

 NỘI TỈNH 
Hà Nội – Hà Nội 

LIÊN TỈNH 

Hà Nội ↔ Hồ Chí Minh 

Hà Nội ↔ Hải Phòng 
Bảng cước phí* 
(sản lượng 200 đơn/tháng) 

20.000đ/ 5.0kg    40.000đ/ 1.0kg 

Tạo đơn Trước 11h Trước 17h Trước 11h 

Nhận hàng 11h-12h 17h-18h 11h-12h 

Giao hàng 
(không tính CN, 

ngày lễ, tết) 

Trước 17h cùng 

ngày 

Trước 12h ngày 

tiếp theo 

Tuyến Quận:  giao trong 24h  

Tuyến Huyện: giao trong 48h 

Thu hộ và các 

phát sinh 

 Miễn phí thu hộ 

 Miễn phí giao nhiều lần 

 Miễn phí hoàn hàng (NỘI TỈNH), 50% cước chiều đi (LIÊN TỈNH) 

 Chuyển tiền thu hộ hàng ngày. 

Thời gian phục 

vụ 

 Từ 08:00 - 18:00 

 Thứ 02 - thứ 07 hàng tuần (trừ CN, Lễ, Tết) 

Khu vực phục 

vụ 

Hà Nội: Tất cả các quận. 

 Quận: Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà 

Trưng, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông, Hoàng 

Mai. 

Hồ Chí Minh: Tất cả các quận, huyện (trừ huyện Cần Giờ) 

 Quận: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, 

Phú Nhuận, Bình Tân. 

 Huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè. 

Hải Phòng: Tất cả các quận. 

 Quận: Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, 

Kiến An. 

CƯỚC PHÍ THEO SẢN LƯỢNG: 

TT Sản lượng tháng Cước NỘI TỈNH Cước LIÊN TỈNH 

1     1 – 200 30.000 đ 50.000đ 

2    200 – 3.000 20.000 đ 40.000đ 

8 trên 3.000 thỏa thuận 
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PHỤ PHÍ: 

CƯỚC HOÀN HÀNG 

1 Đơn giao nội thành Miễn phí. 

2 Đơn giao liên tỉnh 50% cước chiều giao. 

3 Lưu ý: Cước chiều giao với đơn hàng hoàn là 100% giá cước. 

PHỤ CƯỚC 

1 Dịch vụ COD Miễn phí 

2 

Dịch vụ khai giá: 

Lưu ý: Đơn hàng có COD từ 5.000.000đ trở lên bắt buộc 

sử dụng dịch vụ khai giá, hệ thống tự động tính phí khai 

giá với đơn hàng theo số tiền khai giá nhưng không nhỏ 

hơn số COD. Với đơn hàng tạo theo danh sách, số tiền 

khai giá mặc định là số tiền COD. 

1.0% giá khai giá 

2 Thanh toán COD (trước 12h ngày làm việc kế tiếp) Theo biểu phí ngân hàng 

3 

Đơn nội thành: 

Trọng lượng : 05 đến dưới 10kg 

Trọng lượng : 10 đến 15kg 

Kích thước   : 25 đến 40cm một chiều 

Kích thước   : 40 đến 50cm một chiều 

 

+5.000 đ 

+10.000đ 

+5.000 đ 

+10.000 đ 

4 
Đơn liên tỉnh:  

Mỗi 500gram tiếp theo (trên 1.0kg) +10.000 đ 

5 Bến bãi, gửi xe Thực tế phát sinh 

Quy cách đóng gói: 

- Hàng hóa vận chuyển được đóng gói trong hộp hoặc bao đựng dán kín, bảo đảm không bị hư 

hỏng, móp méo vật phẩm gửi trong điều kiện vận chuyển thông thường.  

- Hàng hóa được giao là hàng hóa nguyên đai nguyên kiện và không đồng kiểm hàng hóa. 

- Trên bao đựng hoặc vỏ hộp có đầy đủ thông tin người nhận và hóa đơn(nếu có). 

- Trường hợp hàng hóa là hàng dễ vỡ, dễ hư hỏng cần thông báo cho nhân viên khi giao hàng. 

 

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của GiaohangOngVang.vn. 

 

Trân trọng! 


